PHIẾU HƯỚNG DẪN HỌC SINH ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA KỲ 1 
MÔN CÔNG NGHỆ 7
Nội dung ôn tập:
Các em ghi lại các câu hỏi ôn tập vào tập môn Công Nghệ. Dưới mỗi câu hỏi các em chừa 1 hàng để khi ôn tập các em ghi lại câu trả lời đúng.


Bài 1: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt
Câu 1: Cây lương thực bao gồm:
A. Lúa, ngô, rau, đậu
B. Lúa, ngô, rau, củ
C. Lúa, ngô, củ, quả
D. Lúa, ngô, khoai, sắn
Câu 2:  Cây làm thực phẩm bao gồm:
A. Lúa, rau, quả
B. Ngô, củ, quả
C. Khoai, rau, quả
D. Rau, củ, quả
Câu 3:  Mục đích của việc khai hoang là:
A. Làm tăng năng suất cây trồng
B. Làm tăng chất lượng nông sản
C. Làm tăng độ phì nhiêu của đất
D. Làm tăng diện tích đất trồng
Bài 2: Khái niệm về đất trồng
Câu 4:   Hạt đá vụn, hạt cát, hạt bụi, hạt sét trong đất là thành phần nào trong đất:
A. Phần khí
B. Phần lỏng
C. Phần vô cơ
D. Phần hữu cơ
Câu 5:   Giúp cây đứng vững là vai trò của:
A. Phần khí
B. Phần lỏng
C. Phần vô cơ
D. Phần hữu cơ
Câu 6:   Cung cấp chất dinh dưỡng cho cây là vai trò của:
A. Phần khí
B. Phần lỏng

C. Phần vô cơ
D. Phần hữu cơ
Bài 3: Một số tính chất của đất trồng
Câu 7:  Đất có độ pH = 2 là đất có tính:
A. Chua ít
B. Chua nhiều
C. Trung tính
D. Kiềm nhiều
Câu 8:  Đất có khả năng hút nước tốt giữ nước kém là:
A. Đất cát
B. Đất thịt
C. Đất sét
D. Đất cát pha đất thịt

Câu 9:  Đất có độ pH = 7 là:
A. Đất chua
B. Đất trung tính
C. Đất kiềm
D. Đất kiềm nhẹ (kiềm ít)
Câu 10:  Đất kiềm là đất có độ pH:
A. < 6.5
B. > 6.5
C. < 7.5
D. > 7.5
Câu 11:  Đất có độ pH = 12 là đất có tính:
A. Chua nhiều
B. Trung tính
C. Kiềm ít
D. Kiềm nhiều
Câu 12:  Đất có độ pH = 2 là đất có tính:
A. Chua nhiều
B. Chua ít
C. Trung tính
D. Kiềm nhiều
Bài 7: Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
Câu 13:  Bón vôi là một trong những biện pháp được áp dụng để cải tạo:
A. Đất chua
B. Đất mặm
C. Đất bạc màu
D. Đất chua và đất mặn

Câu 14:  Để bảo vệ đất mặn người ta làm công việc nào sau đây:
A. Cày cạn và giữ lớp nước trên bề mặt ruộng
B. Cày sâu bừa kỹ
C. Làm ruộng bậc thang, trồng cây xanh
D. Đắp đê 
Câu 15:  Đất có khả năng hút nước kém giữ nước tốt là:
A. Đất cát
B. Đất thịt
C. Đất sét
D. Đất thịt pha đất cát
Câu 16:  Để giúp quả khi chín có vị ngọt hơn, ta nên bón thêm phân bón nào cho cây:
A. Phân Đạm
B. Phân Lân
C. Phân Kali 
D. Phân DAP
Câu 17:  Loại phân bón nào sau đây góp phần cải tạo đất trồng:
A. Phân hữu cơ 
B. Phân hóa học
C. Phân phân vi lượng
D. Phân vi sinh
Câu 18:  Phân đa chất DAP là loại phân không chứa chất dinh dưỡng nào:
A. Đạm
B. Lân

C. Kali
D. Đạm và Kali
Câu 19:  Loại phân bón sử dụng bón cho cây với 1 lượng ít nhưng không thể thiếu là:
A. Phân hữu cơ 
B. Phân hóa học
C. Phân vi lượng
D. Phân vi sinh

Câu 20: Phân chuồng thuộc nhóm phân nào sau đây
A. Phân hữu cơ 
B. Phân hóa học
C. Phân vi sinh 
D. Hữu cơ và phân hóa học
Câu 21: Để bón phân cho cây rau cây cải, thường sử dụng loại phân bón nào sau đây: 
A. Phân Đạm
B. Phân Lân
C. Phân Kali 
D. Phân NPK
Bài 10: Vai trò của giống và phương pháp chọn tạo giống cây trồng
Câu 22: Một giống cây trồng tốt cần có đủ mấy tiêu chí: 
A. 2 tiêu chí
B. 3 tiêu chí 
C. 4 tiêu chí 
D. 5 tiêu chí
Câu 23: Để tạo ra giống cây trồng mới ta áp dụng phương pháp: 
A. Phương pháp chọn lọc
B. Phương pháp lai
C. Phương pháp gây đột biến
D. Phương pháp giâm cành
Câu 24: Để tăng vụ gieo trồng trong năm đòi hỏi giống phải có đặc điểm: 
A. Có năng suất cao
B. Có chất lượng tốt
C. Có thời gian sinh trưởng ngắn
D. Chống chịu được sâu bệnh
Bài 12: Sâu bệnh hại cây trồng
Câu 25: Đối với vòng đời của côn trùng có kiểu biến thái không hoàn toàn sẽ không có giai đoạn: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Nhộng 
Câu 26: Đối với kiểu biến thái hoàn toàn, giai đoạn phá hại cây trồng là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Sâu non và sâu trưởng thành
Câu 27: Đối với kiểu biến thái hoàn toàn, giai đoạn phá hại cây trồng là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Sâu non và sâu trưởng thành
Câu 28: Đối với kiểu biến thái không hoàn toàn, giai đoạn phá hại cây trồng là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Sâu non và sâu trưởng thành
Câu 29: Đối với kiểu biến thái hoàn toàn, giai đoạn phòng ngừa hiệu quả là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Nhộng 
Câu 30: Đối với kiểu biến không thái hoàn toàn, giai đoạn diệt trừ hiệu quả là: 
A. Sâu trường thành
B. Trứng
C. Sâu non
D. Nhộng 

Câu 31: Sâu hại cây trồng là do nguyên nhân nào gây ra: 
A. Côn trùng có lợi
B. Côn trùng có hại
C. Vi sinh vật gây hại
D. Điều kiện sống không thuận lợi
Câu 32: Bệnh hại cây trồng là do nguyên nhân nào gây ra: 
A. Côn trùng có hại
B. Vi sinh vật gây hại
C. Điều kiện sống không thuận lợi
D. Vi sinh vật gây hại và điều kiện sống không thuận lợi
Câu 33: Bọ xít, rầy nâu là côn trùng thuộc: 
A. Kiểu biến thái hoàn toàn
B. Kiểu biến thái không hoàn toàn
C. Kiểu biến thái hoàn toàn và kiểu biến thái không hoàn toàn
D. Không thuộc kiểu biến thái nào
Câu 34: Ve sầu, tằm là côn trùng thuộc: 
A. Kiểu biến thái hoàn toàn
B. Kiểu biến thái không hoàn toàn
C. Kiểu biến thái hoàn toàn và kiểu biến thái không hoàn toàn
D. Không thuộc kiểu biến thái nào
Câu 35: Khi cây bị sâu bệnh phá hại sẽ: 
A. Cành bị gãy, lá bị thủng
B. Cây, củ bị thối
C. Lá, quả bị đốm
D. Thay đổi về màu sắc, hình thái, cấu tạo
Câu 36: Khi cây bị sâu bệnh phá hại sẽ gây nên những tác hại: 
A. Sinh trưởng và phát triển kém
B. Giảm năng suất
C. Giảm chất lượng
D. Sinh trưởng kém, năng suất và chất lượng giảm



